
 

QUYẾT ĐỊNH 
  Về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp quận; cán 
bộ, giáo viên tham gia Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp 

quận năm học 2024-2025 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN AN DƯƠNG 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGD ĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy 
giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 11/11/2024 của Ủy ban nhân dân 
huyện về Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024-2025 của Ngành 
Giáo dục huyện An Dương; 

Căn cứ Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của Ủy ban nhân dân 
huyện An Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 
tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BTC ngày 10/02/2025 của Ban tổ chức Hội thi 
giáo viên dạy giỏi THCS cấp quận về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên 
dạy giỏi THCS cấp quận năm học 2024-2025; 

Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp quận năm học 2024-2025; 
Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 62 giáo viên THCS đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp 
quận; 54 cán bộ, giáo viên tham gia Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS 
cấp quận năm học 2024-2025 (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Những cán bộ, giáo viên có tên trong danh sách được Phòng Giáo dục và 
Đào tạo cấp Giấy chứng nhận và được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) có liên quan, Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn 
quận và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

Vũ Mạnh Hùng 

UBND QUẬN AN DƯƠNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:       /QĐ-PGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             An Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2025 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN 
ĐẠT DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN 

NĂM HỌC 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-PGDĐT ngày 25/02/2025 của Phòng GDĐT quận An Dương) 

 

TT Họ và tên Đơn vị Môn 
 

Ghi chú 

1 PHẠM MAI LAN THCS AN ĐỒNG GD thể chất 
 

2 ĐOÀN THỊ THÙY DƯƠNG THCS AN ĐỒNG KHTN-Hóa học 
 

3 TRẦN PHƯƠNG HÀ THCS AN ĐỒNG Toán 
 

4 PHẠM QUANG THƯ THCS AN ĐỒNG Toán 
 

5 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG THCS AN ĐỒNG Toán 
 

6 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG THCS AN ĐỒNG Toán 
 

7 PHẠM THỊ LIÊN THCS AN DƯƠNG KHTN-Hóa học 
 

8 NGUYỄN THỊ HẠNH  THCS AN DƯƠNG Ngữ văn 
 

9 TẠ THỊ KIM LIÊN THCS AN DƯƠNG Tiếng anh 
 

10 LƯU THANH BÌNH THCS AN DƯƠNG Toán 
 

11 VŨ THỊ NHÀN THCS AN DƯƠNG Toán 
 

12 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN THCS AN HÒA KHTN-Vật lý 
 

13 TRẦN THỊ DUYÊN THCS AN HÒA Ngữ văn 
 

14 NGUYỄN MINH NGUYỆT THCS AN HÒA Tiếng anh 
 

15 VŨ NGỌC ÁNH THCS AN HÒA Toán 
 

16 ĐẶNG THỊ NGOAN THCS AN HÒA Toán 
 

17 NGUYỄN NGUYÊN NHẬT THCS AN HÒA Toán 
 

18 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH THCS BẮC SƠN KHTN-Sinh học 
 



TT Họ và tên Đơn vị Môn 
 

Ghi chú 

19 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG THCS BẮC SƠN Ngữ văn 
 

20 VŨ THỊ HÀ THCS BẮC SƠN Toán 
 

21 LÊ THỊ HIỀN THCS BẮC SƠN Toán 
 

22 NGUYỄN THỊ KIM ANH  THCS ĐẶNG CƯƠNG Ngữ văn 
 

23 ĐINH THỊ THUỲ NGA THCS ĐẶNG CƯƠNG Toán 
 

24 TRẦN PHƯƠNG THẢO THCS ĐỒNG THÁI Tiếng anh 
 

25 NGUYỄN THỊ HOA THCS ĐỒNG THÁI Toán 
 

26 VŨ THÚY DIỆP THCS HỒNG PHONG Toán 
 

27 ĐỖ THỊ HUYỀN THCS HỒNG THÁI KHTN-Hóa học 
 

28 PHẠM THỊ THANH THẢO THCS LÊ LỢI KHTN-Vật lý 
 

29 NGUYỄN THỊ HIỀN THCS LÊ LỢI Ngữ văn 
 

30 NGÔ THỊ HỒNG THCS LÊ LỢI Ngữ văn 
 

31 NGUYỄN THỊ THU THCS LÊ LỢI Ngữ văn 
 

32 CAO THỊ TRANG THCS LÊ LỢI Toán 
 

33 HOÀNG THỊ HƯƠNG THCS LÊ LỢI Toán 
 

34 LÊ THỊ LIÊN THCS LÊ THIỆN Công nghệ 
 

35 ĐỖ THỊ HƯỜNG  THCS LÊ THIỆN GD thể chất 
 

36 PHẠM QUANG ANH THCS LÊ THIỆN Ngữ Văn 
 

37 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH THCS LÊ THIỆN Toán 
 

38 ĐẶNG THỊ TRANG THCS NAM SƠN KHTN-Vật lý 
 

39 LÊ THỊ HƯỜNG  THCS NAM SƠN Ngữ văn 
 



TT Họ và tên Đơn vị Môn 
 

Ghi chú 

40 NGUYỄN THỊ HUYỀN MY THCS NAM SƠN Ngữ văn 
 

41 MAI THỊ THU HIỀN THCS NAM SƠN Toán 
 

42 LƯU THỊ VIỆT PHƯƠNG THCS QUỐC TUẤN GDCD 
 

43 VŨ THỊ PHƯỢNG THCS QUỐC TUẤN Ngữ văn 
 

44 BÙI THỊ DUNG THCS QUỐC TUẤN Ngữ văn 
 

45 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO THCS QUỐC TUẤN Toán 
 

46 PHÍ THỊ BÍCH HÀ THCS QUỐC TUẤN Toán 
 

47 NGUYỄN THỊ MÁT THCS TÂN TIẾN Âm nhạc 
 

48 ĐỖ XUÂN HẢI THCS TÂN TIẾN GD thể chất 
 

49 NGUYỄN THỊ THANH MAI THCS TÂN TIẾN KHTN-Sinh học 
 

50 PHẠM THỊ SÂM  THCS TÂN TIẾN KHTN-Vật lý 
 

51 HOÀNG THỊ MAI THƯƠNG THCS TÂN TIẾN Ngữ văn 
 

52 LÊ THỊ HÀ PHƯƠNG THCS TÂN TIẾN Ngữ văn 
 

53 TRẦN NGỌC DUNG THCS TÂN TIẾN Ngữ Văn 
 

54 ĐỖ THỊ HUYỀN THCS TÂN TIẾN Ngữ văn 
 

55 TRẦN THỊ GIANG THCS TÂN TIẾN Ngữ văn 
 

56 LÊ THỊ MIẾN THCS TÂN TIẾN Ngữ Văn 
 

57 NGUYỄN THỊ OANH THCS TÂN TIẾN Tiếng anh 
 

58 LÊ THỊ NGỌC BÍCH THCS TÂN TIẾN Toán 
 

59 LƯƠNG KHÁNH LINH THCS TÂN TIẾN Toán 
 

60 MAI THỊ THUỶ THCS TÂN TIẾN Toán 
 



TT Họ và tên Đơn vị Môn 
 

Ghi chú 

61 BÙI VĂN TÍNH THCS TÂN TIẾN Toán 
 

62 HOÀNG THỊ MAI THCS TÂN TIẾN Toán 
 

(Danh sách có 62 giáo viên)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  
Cán bộ, giáo viên tham gia Ban Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS 

cấp quận năm học 2024-2025 
(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày 25/02/2025 của Phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Môn 

1. Nguyễn Thị Bích Hiệu trưởng THCS An Hòa Ngữ văn 

2. Đỗ Thị Hiên Giáo viên THCS Nam Sơn Ngữ văn 

3. Nguyễn Văn Thi Giáo viên THCS Hồng Phong Ngữ văn 

4. Hoàng Thị Mai Giáo viên THCS Đặng Cương Ngữ văn 

5. Phạm Thị Đào Giáo viên THCS An Dương Ngữ văn 

6. Lê Thị Thu Hường Giáo viên THCS Nam Sơn Ngữ văn 

7. Mai Như Huế Giáo viên THCS An Đồng Ngữ văn 

8. Đào Mai Trang Giáo viên THCS Đồng Thái Ngữ văn 

9. Nguyễn Kim Chi Giáo viên THCS Hồng Thái Ngữ văn 

10. Phạm Thị Tuyết Nhung Giáo viên THCS An Dương Ngữ văn 

11. Nguyễn T Minh Phượng Giáo viên THCS Lê Lợi Ngữ văn 

12. Vũ Thị Thu Giang Giáo viên THCS An Hòa Ngữ văn 

13. Phạm Quang Lực Hiệu trưởng THCS Hồng Phong Toán 

14. Trần Thị Lan Hương Phó HT THCS Đặng Cương Toán 

15. Nguyễn Thị Thúy Mai Phó HT THCS An Đồng Toán 

16. Lê Hải Thanh Phó HT THCS Hồng Phong Toán 

17. Vũ Đình Báu Giáo viên THCS Nam Sơn Toán 

18. Lê Thế Mạnh Giáo viên THCS An Dương Toán 

19. Phạm Đức Mạnh Giáo viên THCS Lê Thiện Toán 

20. Hoàng Thị Thơm Giáo viên THCS Hồng Thái Toán 

21. Đặng Tài Tuệ Giáo viên THCS An Dương Toán 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Môn 

22. Nguyễn Thị Vũ Uyên Giáo viên THCS An Dương Toán 

23. Bùi Thị Hải Anh Giáo viên THCS Lê Lợi Toán 

24. Vũ Thị Liên Giáo viên THCS An Dương Toán 

25. Trần Thị Ngà Giáo viên THCS An Dương Tiếng Anh 

26. Lê Thị Minh Thuận Giáo viên THCS Tân Tiến Tiếng Anh 

27. Đoàn Thị Mai Dung Giáo viên THCS Nam Sơn Tiếng Anh 

28. Nguyễn Thị Thùy Chi Giáo viên THCS An Đồng Tiếng Anh 

29. Nguyễn Mạnh Hùng Hiệu trưởng THCS Lê Thiện Hóa 

30. Nguyễn Thị Ánh Giáo viên THCS Nam Sơn Hóa 

31. Trần Thị Tuyết Giáo viên THCS An Dương Hóa 

32. Nguyễn Hưng Hà Phó HT THCS Lê Lợi Vật lý 

33. Nguyễn T Phương Lan Giáo viên THCS Đồng Thái Vật lý 

34. Vũ Thị Vân Giáo viên THCS An Dương Vật lý 

35. Trần T Phương Thanh Giáo viên THCS An Hòa Vật lý 

36. Nguyễn Thị Ngân Giáo viên THCS Hồng Thái Vật lý 

37. Nguyễn Thị Tố Quyên Giáo viên THCS An Dương Vật lý 

38. Nguyễn Hoa Liên Phó HT THCS Tân Tiến GDCD 

39. Nguyễn Trang Dung Giáo viên THCS Hồng Thái GDCD 

40. Nguyễn Thị Huế Giáo viên THCS Hồng Phong GDCD 

41. Hà Mạnh Hùng Giáo viên THCS Hồng Thái Âm nhạc 

42. Lê Thị Bích Giáo viên THCS Bắc Sơn Âm nhạc 

43. Trần Thị Thanh Huệ Giáo viên THCS Hồng Phong Âm nhạc 

44. Mai Thị Thúy Giáo viên THCS Đặng Cương Công nghệ 

45. Nguyễn Thị Ngân Giáo viên THCS An Đồng Công nghệ 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Môn 

46. Đoàn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS An Dương Công nghệ 

47. Lê Thị Thủy Giáo viên THCS Đồng Thái GDTC 

48. Vũ Văn Lý Giáo viên THCS Hồng Phong GDTC 

49. Đặng Kim Phượng Giáo viên THCS Tân Tiến GDTC 

50. Phạm Thị Ngân Giáo viên THCS Nam Sơn GDTC 

51. Vũ Minh Tuấn Giáo viên THCS Lê Thiện GDTC 

52. Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên THCS Lê Lợi Sinh học 

53. Lê Quốc Thắng Giáo viên THCS Nam Sơn Sinh học 

54. Bùi Thị Hiền Giáo viên THCS An Dương Sinh học 

(Danh sách có 54 người) 
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